	CÔNG AN TỈNH HÀ NAM
CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	



Danh sách người nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy


	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nơi cư trú 
	Nghề nghiệp, nơi làm việc, Trình độ học vấn
	Số CCCD/CMND, Số điện thoại
	Họ tên bố, mẹ, vợ hoặc chồng (năm sinh)
	Loại ma túy sử dụng
	Tiền án, tiền sự
	Có trong diện quản lý nghiệp vụ (Sưu tra, Hiềm nghi chuyên án hoặc truy nã)
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tạ Thế anh
	Nam
	
	Thôn đội 3
	Tự do
	035203001944
	Bố:Tạ Văn Bộ;           Mẹ: Nguyễn Thị Dung
	Heroine
	Không
	Không
	

	2
	Trần mai Việt
	Nam
	
	Thôn đội 5
	Tự do
	035093007448
	Bố: Trần Mai Tĩnh; Mẹ: Trần Thị Niên
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	3
	Bùi Văn Mạnh
	Nam
	
	Thôn đội 4
	Tự do
	035092010858
	Bố: Bùi Văn Khắc; Mẹ:Đỗ Thị Năm
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	4
	Bùi Anh Tôn
	Nam
	
	Thôn đội 4
	Tự do
	035092003124
	Bố: Bùi Văn Tuyến; mẹ: Trần Thị Thúy
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	5
	Phạm Văn Hoan
	Nam
	
	Thôn đội 4
	Tự do
	035095000652
	Bố: Phạm Văn Tới; Mẹ: Trần Thị Loan
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	6
	Hà Minh Cương
	Nam
	
	Thôn đội 2
	Tự do
	035090001764
	Bố: Không có; Mẹ:Bùi Thị Cẩn
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	7
	Lê Công Dũng
	Nam
	
	Thôn đội 5
	Tự do
	035096006866
	Bố:Lê Công Hùng; Mẹ: nguyễn Thị Hương
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	8
	Nguyễn Đình Hiển
	Nam
	
	Thôn đội 5
	Tự do
	035077002192
	Bố: Nguyễn Đình Nghĩa; Mẹ: Trần Thị Bảo
	Heroine
	Không
	Không
	

	9
	Đặng Đức Hoàng
	Nam
	
	Thôn đội 2
	Tự do
	035204001011
	Bố: Đặng Quốc Bảo; Mẹ: Lã Thị Khánh
	Methaphetamin
	Không
	Không
	

	10
	Bùi Minh Nguyện
	Nam
	
	Thôn đội 1
	Tự do
	035097001264
	Bố: Bùi Văn Nguyện; Mẹ: Ngô Thị Yến
	Methaphetamin
	Có
	Không
	Không có mặt tại địa phương

	11
	Lê Công Khuê
	Nam
	
	Thôn đội 1
	Tự do
	035069010880
	Bố: Lê Công Lại; Mẹ: Trần Thị Đủng
	Heroine
	Có
	Không
	Không có mặt tại địa phương

	12
	Nguyễn Đình Thắng
	Nam
	
	Thôn đội 5
	Tự do
	035202005160
	Bố: Không có; Mẹ: Nguyễn Thị Hiền
	Methaphetamin
	Không
	Không
	Không có mặt tại địa phương

	13
	Phạm Văn Biên
	Nam
	
	Thôn đội 1
	Tự do
	035078003227
	Bố: Phạm Văn Phong; Mẹ: Bùi Thị Duyên
	Heroine
	Không
	Không
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	          LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
	………….., ngày……tháng……năm……
NGƯỜI LẬP







